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NĂM HỌC 2019-2020 

(Từ ngày 04/5/2020 -->…………/………/2020) 
 

TT Họ và tên GT Ngày sinh Nơi sinh Chổ ở  Ghi chú 

1 Lê Thanh Bảo Nam 02/10/2005 Đồng Tháp Công Tạo 9a1. 

2 Huỳnh Văn Chương Nam 22/04/2005 Đồng Tháp Công Tạo 9a1. 

3 Trần Ngọc Diệp Nam 07/07/2005 Đồng Tháp Gò Da 9a1. 

4 Lê Hồng Duyên Nữ 26/08/2005 Đồng Tháp Công Tạo 9a1. 

5 Lê Mỹ Duyên Nữ 16/06/2005 Đồng Tháp Công Tạo 9a1. 

6 Phan Trọng Đạo Nam 07/05/2005 Đồng Tháp Công Tạo 9a1. 

7 Lê Hải Đăng Nam 11/11/2005 Đồng Tháp Công Tạo 9a1. 

8 Nguyễn Thị Huỳnh Giao Nữ 04/11/2005 Đồng Tháp Gò Da 9a1. 

9 Trần Phước Giàu Nam 03/07/2005 Đồng Tháp Công Tạo 9a1. 

10 Lê Võ Ngọc Hà Nữ 30/10/2005 Đồng Tháp Công Tạo 9a1. 

11 Phạm Thị Diệu Hiền Nữ 17/09/2005 Đồng Tháp Gò Da 9a1. 

12 Huỳnh Nguyễn Nhật Huy Nam 16/01/2005 Đồng Tháp Công Tạo 9a1. 

13 Lê Nguyễn Như Huỳnh Nữ 15/12/2005 Đồng Tháp Gò Da 9a1. 

14 Trịnh Tứ Kiên Nam 30/06/2005 Thanh Hoá Gò Da 9a1. 

15 Võ Anh Kiệt Nam 03/03/2005 Đồng Tháp Công Tạo 9a1. 

16 Nguyễn Thùy Huyền Linh Nữ 17/04/2005 Đồng Tháp Công Tạo 9a1. 

17 Lê Thị Bé Loan Nữ 23/04/2005 Đồng Tháp Gò Da 9a1. 

18 Trần Hoài Nam Nam 20/01/2005 Đồng Tháp Công Tạo 9a1. 

19 Đỗ Văn Năng Nam 30/09/2005 Đồng Tháp Gò Da 9a1. 

20 Dương Thị Thúy Nga Nữ 28/03/2005 Đồng Tháp Gò Da 9a1. 

21 Trần Thị Ngân Nữ 17/10/2005 Đồng Tháp Gò Da 9a1. 

22 Bùi Trung Nhân Nam 18/02/2005 Đồng Tháp Công Tạo 9a1. 

 23 Ngô Hoàng Phương Nam 25/09/2005 Đồng Tháp Công Tạo 9a1. 

Tổng cộng danh sách có 23 / 10 nữ học sinh./.   

   Bình Phú, ngày 04 tháng 5 năm 2020 

        HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH HỌC SINH:  NHÓM LỚP 9 / 2 

NĂM HỌC 2019-2020 

(Từ ngày 04/5/2020 -->…………/………/2020) 
 

TT Họ và tên GT Ngày sinh Nơi sinh Chổ ở  Ghi chú 

1 Phạm Thị Thanh Phương Nữ 01/08/2005 Đồng Tháp Công Tạo 9a1. 

2 Đào Ngọc Phương Thảo Nữ 05/03/2005 Đồng Tháp Công Tạo 9a1. 

3 Phan Thị Anh Thi Nữ 18/12/2005 Đồng Tháp Gò Da 9a1. 

4 Võ Bảo Thuận Nữ 28/07/2005 Đồng Tháp Công Tạo 9a1. 

5 Nguyễn Tấn Tiền Tiến Nam 18/05/2005 Đồng Tháp Gò Da 9a1. 

6 Võ Thị Thùy Trang Nữ 11/07/2005 Đồng Tháp Gò Da 9a1. 

7 Nguyễn Thị Ngân Tuyền Nữ 02/01/2005 Đồng Tháp Công Tạo 9a1. 

8 Võ Thị Thảo Vân Nữ 24/08/2005 Đồng Tháp Công Tạo 9a1. 

9 Lê Nguyễn Dân An Nữ 28/04/2005 Đồng Tháp Công Tạo 9a2. 

10 Huỳnh Thị Ngọc Anh Nữ 20/06/2005 Đồng Tháp Gò Da 9a2. 

11 Phan Văn Bình Nam 01/10/2005 Đồng Tháp Công Tạo 9a2. 

12 Lê Việt Cường Nam 12/09/2005 Đồng Tháp Gò Da 9a2. 

13 Trần Nguyễn Chí Cường Nam 29/09/2005 Đồng Tháp Gò Da 9a2. 

14 Trần Hữu Đang Nam 11/10/2005 Đồng Tháp Công Tạo 9a2. 

15 Đỗ Thị Ngọc Hạnh Nữ 19/06/2005 Đồng Tháp Gò Da 9a2. 

16 Nguyễn Nhật Hào Nam 09/10/2005 Đồng Tháp Công Tạo 9a2. 

17 Nguyễn Văn Hoá Nam 10/03/2005 Đồng Tháp Gò Da 9a2. 

18 Lê Hà Huy Nam 11/05/2005 Đồng Tháp Gò Da 9a2. 

19 Ngô Quốc Khang Nam 27/01/2005 Đồng Tháp Công Tạo 9a2. 

20 Trần Thị Thùy Linh Nữ 29/07/2005 Đồng Tháp Công Tạo 9a2. 

21 Lê Thị Phương Linh Nữ 16/06/2005 Đồng Tháp Công Tạo 9a2. 

22 Phạm Văn Nghĩa Nam 11/10/2005 Đồng Tháp Gò Da 9a2. 

 23 Nguyễn Thị Bảo Ngọc Nữ 17/11/2004 Đồng Tháp Công Tạo 9a2. 

Tổng cộng danh sách có 23 / 13 nữ học sinh./.   

   Bình Phú, ngày 04 tháng 5 năm 2020 

        HIỆU TRƯỞNG 
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NĂM HỌC 2019-2020 

(Từ ngày 04/5/2020 -->…………/………/2020) 
 

TT Họ và tên GT Ngày sinh Nơi sinh Chổ ở  Ghi chú 

1 Đặng Đỗ Khánh Nguyên Nam 05/03/2005 Đồng Tháp Công Tạo 9a2. 

2 Nguyễn Ngọc Huỳnh Như Nữ 03/09/2005 Đồng Tháp Gò Da 9a2. 

3 Phạm Thị Ánh Như Nữ 20/08/2005 Đồng Tháp Gò Da 9a2. 

4 Huỳnh Hồng Nhựt Nam 18/10/2005 Đồng Tháp Công Tạo 9a2. 

5 Võ Thanh Phát Nam 27/05/2005 Đồng Tháp Công Tạo 9a2. 

6 Nguyễn Diễm Quỳnh Nữ 02/11/2005 Đồng Tháp Công Tạo 9a2. 

7 Nguyễn Hữu Tài Nam 25/07/2005 Đồng Tháp Công Tạo 9a2. 

8 Đặng Thanh Tâm Nam 29/11/2005 Đồng Tháp Công Tạo 9a2. 

9 Phan Thị Kim Thảo Nữ 27/02/2005 Đồng Tháp Gò Da 9a2. 

10 Nguyễn Thị Bích Trâm Nữ 10/11/2005 Đồng Tháp Công Tạo 9a2. 

11 Trần Minh Trí Nam 19/04/2005 Đồng Tháp Gò Da 9a2. 

12 Nguyễn Nhật Quốc Triệu Nam 12/11/2004 Đồng Tháp Công Tạo 9a2. 

13 Đặng Trần Phi Trúc Nữ 21/04/2005 Đồng Tháp Công Tạo 9a2. 

14 Phan Tuấn Vũ Nam 26/08/2003 Đồng Tháp Gò Da 9a2. 

15 Đặng Thị Yến Vy Nữ 15/08/2005 An Giang Công Tạo 9a2. 

16 Trần Thị Ngọc Yến Nữ 12/01/2005 Đồng Tháp Gò Da 9a2. 

17 Hồ Thị Mỹ An Nữ 29/09/2005 Đồng Tháp Gò Da 9a3. 

18 Nguyễn Thế Anh Nam 29/04/2005 Đồng Tháp Công Tạo 9a3. 

19 Võ Huyền Anh Nam 14/11/2004 Đồng Tháp Gò Da 9a3. 

20 Võ Văn BelCo Nam 24/01/2005 Đồng Tháp Gò Da 9a3. 

21 Dương Hữu Hiếu Nam 03/03/2005 Đồng Tháp Gò Da 9a3. 

22 Nguyễn Quốc Huy Nam 19/07/2005 Đồng Tháp Công Tạo 9a3. 

 23 Nguyễn Duy Khang Nam 24/10/2004 Đồng Tháp Công Tạo 9a3. 

Tổng cộng danh sách có 23 / 09 nữ học sinh./.   

   Bình Phú, ngày 04 tháng 5 năm 2020 

        HIỆU TRƯỞNG 
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NĂM HỌC 2019-2020 

(Từ ngày 04/5/2020 -->…………/………/2020) 
 

TT Họ và tên GT Ngày sinh Nơi sinh Chổ ở  Ghi chú 

1 Nguyễn Thanh Khoa Nữ 05/09/2005 Đồng Tháp Gò Da 9a3. 

2 Hồ Tuấn Kiệt Nam 08/08/2005 Đồng Tháp Công Tạo 9a3. 

3 Lê Trần Kỳ Nam 04/05/2005 Đồng Tháp Công Tạo 9a3. 

4 Trần Dương Linh Nam 12/12/2004 Đồng Tháp Công Tạo 9a3. 

5 Trần Nguyễn Ngọc Linh Nữ 22/02/2005 Đồng Tháp Công Tạo 9a3. 

6 Nguyễn Thị Yến Linh Nữ 16/10/2005 Đồng Tháp Công Tạo 9a3. 

7 Lê Minh Lợi Nam 03/11/2005 Đồng Tháp Gò Da 9a3. 

8 Trương Thị Kiều Mi Nữ 25/04/2005 Đồng Tháp Công Tạo 9a3. 

9 Lê Thị Tuyết Nguyên Nữ 30/11/2005 Đồng Tháp Công Tạo 9a3. 

10 Nguyễn Phan Thiên Nhi Nữ 23/08/2005 Đồng Tháp Công Tạo 9a3. 

11 Nguyễn Tấn Phát Nam 28/04/2005 Đồng Tháp Công Tạo 9a3. 

12 Nguyễn Lê Thiên Phúc Nam 23/08/2005 Đồng Tháp Công Tạo 9a3. 

13 Nguyễn Lê Phụng Nữ 03/08/2005 Đồng Tháp Công Tạo 9a3. 

14 Huỳnh Kim Phượng Nữ 26/07/2005 Đồng Tháp Công Tạo 9a3. 

15 Nguyễn Văn Quy Nam 01/10/2004 Đồng Tháp Công Tạo 9a3. 

16 Nguyễn Văn Quyến Nam 23/05/2005 Đồng Tháp Công Tạo 9a3. 

17 Lê Hồng Thái Nam 29/01/2004 Kiên Giang Gò Da 9a3. 

18 Lê Nguyễn Chí Thanh Nam 05/09/2005 Đồng Tháp Công Tạo 9a3. 

19 Lâm Văn Thành Nam 26/04/2005 Đồng Tháp Công Tạo 9a3. 

20 Nguyễn Võ Minh Thư Nữ 13/08/2005 Đồng Tháp Công Tạo 9a3. 

21 Nguyễn Thị Cẩm Tiên Nữ 19/11/2005 Đồng Tháp Công Tạo 9a3. 

22 Nguyễn Thanh Tú Nam 11/01/2005 Đồng Tháp Công Tạo 9a3. 

 23 Phan Thị Thùy Vi Nữ 13/11/2005 Đồng Tháp Công Tạo 9a3. 

24 Nguyễn Thị Như Ý Nữ 26/08/2005 Đồng Tháp Công Tạo 9a3. 

Tổng cộng danh sách có 24 / 12 nữ học sinh./.   

   Bình Phú, ngày 04 tháng 5 năm 2020 

        HIỆU TRƯỞNG 

 

 


